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 Đính kềm I 

Chi Tiết Thang Điểm Đơn Giản Mô Tả cho Các Nhiệm Vụ 

Cấp Thành tích Thang điểm 

Đơn giản 

Hóa 

Điểm Dạng 

Chữ Cái 

Kết quả Mô tả Tổng 

Thể 

Báo cáo Tổng thể của Học 

sinh 

Vượt quá 4,0 A Vượt quá các tiêu chuản cáp 
lớp. 

Luôn đáp ứng các yêu 
cầu cho công việc đặc 
biệt. 

Thể hiện trình độ kiến thức và 

sự hiểu biết cao. 

Tôi biết (có thể làm) đủ tốt để 
tạo các kết nối không được 
dạy. 

Thành thạo 3,0 B Đáp ứng các yêu càu cáp lớp 

Luôn đáp ứng các yêu 
cầu cho công việc đặc 
biệt. 

Thể hiện mức độ chấp nhận 

được vê ̀̉  kiến thức và sự hiểu 

biết. 

Tôi biết (và có thể làm) mọi 
thứ đã được dạy mà không có 
một vài sai sót. 

Căn bản 2,0 C Tiếp ca ̣n các tiêu chuản cáp 
lớp. 

Đáp ứng các yêu cầu cho công 
việc thành thạo. 

Thể hiện một số kiến 
thức và hiểu biết. 

Tôi biết (có thể làm) tất cả 
những phần dễ, nhưng tôi 
không biết (không thể làm) 
những phần khó hơn. 

Chưa Đạt 
được 

1,0 D Luôn luôn đòi hỏi sự hướng 
dẫn và trợ giúp của giáo viên 
để thể hiện một phần kiến thức 
hoặc sự hiểu biết. 

Với sự giúp đỡ, tôi biết (và có 
thể làm) một số điều đã được 
dạy. 

Tôi không biết (và không thể 

làm) bất kỳ điều gì trong số 

đó. 




